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2835.10.00 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit)

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.22.00 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Của mono- hoặc dinatri

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.24.00 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Của kali

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.25.10 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Canxi hydroorthophosphat (“dicanxi phosphat”): / - - - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN)

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.25.90 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Canxi hydroorthophosphat (“dicanxi phosphat”): / - - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.26.00 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Các phosphat khác của canxi

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.29.10 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Loại khác: / - - - Của trinatri

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.29.90 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Phosphat: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)
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2835.31.10 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Polyphosphat: / - - Natri triphosphat (natri tripolyphosphat): / - - - Loại dùng cho thực phẩm (SEN)

kg 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.31.90 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Polyphosphat: / - - Natri triphosphat (natri tripolyphosphat): / - - - Loại khác

kg 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.39.10 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Polyphosphat: / - - Loại khác: / - - - Tetranatri pyrophosphat

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

2835.39.90 Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học /
- Polyphosphat: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 5% 0% 8 / 10
(nhiều mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


